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Đơn vị Công đoàn: ………………………………………………............................................................. 

Họ tên Chủ tịch /Tổ trưởng Công đoàn: …………................................................ 

Tiê
u 

chí 
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quy định 

Điểm CĐ 
đơn vị 
chấm 

Hội đồng 
TĐ-KT CĐ 
UEH chấm 

1 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 20     

 

Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20     

Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 15     

Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ 5     

2 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN: ĐẠI DIỆN 
CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, 
CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐVCĐ, VCNLĐ VÀ GIÁM SÁT 
VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ THEO QUY ĐỊNH 
CỦA PHÁP LUẬT 

30   

2.1 
Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động giữa đơn vị công 
đoàn và lãnh đạo chính quyền đơn vị (minh chứng) 

5   

2.2 
Phối hợp tốt cùng chính quyền giải quyết các quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, VCNLĐ đảm bảo đúng 
tiến độ và có chất lượng (0 - 5 điểm). 

5   

2.3 
Phối hợp tốt cùng chính quyền đơn vị tham gia công tác 
quản lý chuyên môn (0 - 5 điểm) 

5   

2.4 
Phối hợp tốt với chính quyền đơn vị thực hiện tốt quy chế 
dân chủ cơ sở (0 - 5 điểm) 

5   

2.5 
Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ 
chính sách dành cho ĐVCĐ, VCNLĐ  2   

2.6 
Thực hiện tốt thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ ĐVCĐ, VCNLĐ 
khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; Tổ chức hoạt 
động chăm lo khác cho ĐVCĐ, VCNLĐ (minh chứng) 

6 

(tối đa) 
  

 

Kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ ĐVCĐ, VCNLĐ khi ốm 
đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn,… 2   

Thực hiện tốt các hoạt động chăm lo dành cho nữ ĐVCĐ, 
VCNLĐ  2   

 
Tổ chức các hoạt động chăm lo khác cho ĐVCĐ, VCNLĐ: 
Tổ chức sinh nhật, tham quan, du lịch. 2   

1 
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2.7 
Tập hợp, nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư, 
nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, VCNLĐ 
lên công đoàn UEH và người có trách nhiệm giải quyết. 

2   

3 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN: XÂY DỰNG 
TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN  30   

3.1 
Có xây dựng kế hoạch công tác công đoàn trong năm và 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chấp 
hành Công đoàn bộ phận/ Tổ Công đoàn (minh chứng) 

5   

3.2 Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo định kỳ (minh chứng) 
4 

(tối đa) 
  

 

Đơn vị tổ chức họp định kỳ (ít nhất 2 lần/ năm) và có biên 
bản ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp  2   

CBCĐ đơn vị tham gia đầy đủ thành phần được triệu tập 
tại Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn UEH 1   

CBCĐ đơn vị tham gia đầy đủ thành phần được triệu tập 
tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn UEH 1   

3.3 Thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý đoàn viên (minh 
chứng) 

5 

(tối đa) 
  

 

Có từ 95% trở lên VCNLĐ trong đơn vị gia nhập Công 
đoàn (minh chứng danh sách ĐVCĐ và VCNLĐ của đơn vị) 2   

Có sổ/ phần mềm theo dõi, quản lý ĐVCĐ  2   

Triển khai và khai thác hiệu quả các chức năng của “Phần 
mềm quản lý hoạt động Công đoàn UEH”  1   

3.4 

Bồi dưỡng cán bộ công đoàn, ĐVCĐ ưu tú tạo nguồn cán 
bộ cho Đảng (minh chứng Quyết định kết nạp đảng). 
Trường hợp đơn vị công đoàn có 100% đảng viên được tính 
điểm tối đa (minh chứng danh sách đảng viên)  

2   

3.5 
Xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, tương trợ nhau trong 
công việc: Không có trường hợp ĐVCĐ, VCNLĐ vi phạm 
pháp luật, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

2   

3.6 
Triển khai và thực hiện chế độ thông tin đầy đủ, chính xác 
và kịp thời với Công đoàn UEH và ĐVCĐ, VCNLĐ trong 
đơn vị về hoạt động công đoàn  

4 

(tối đa) 
  

 
Hoàn thành đầy đủ, chính xác và kịp thời các báo cáo với 
Công đoàn UEH 2   

2 
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Triển khai đầy đủ và kịp thời các thông tin, nội dung, hoạt 
động của Công đoàn đến ĐVCĐ, VCNLĐ trong đơn vị  2   

3.7 
Thực hiện tốt công tác đóng đoàn phí công đoàn, kinh phí 
công đoàn (đối với đơn vị công đoàn hưởng lương công ty, 
trung tâm, viện), tham gia Chương trình Giving UEH  

6 

(tối đa) 
  

 

Đóng đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn (đối với đơn 
vị công đoàn hưởng lương công ty, trung tâm, viện) (1 quý 
đóng đầy đủ và đúng hạn = +1điểm) 

4   

Trên 80% ĐVCĐ đơn vị tham gia Chương trình Giving 
UEH 2   

Từ 50 đến dưới 80% ĐVCĐ đơn vị tham gia Chương trình 
Giving UEH 1   

3.8 
Tuân thủ tốt nguyên tắc tài chính Công đoàn và công khai 
thu chi tài chính công đoàn: Có sổ sách theo dõi Thu - Chi 
đầy đủ, hợp lệ (Minh chứng).  

2   

4 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN: TUYÊN 
TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 20   

4.2 
Tổ chức tuyên truyền ĐVCĐ, VCNLĐ thực hiện tốt đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. 

2   

4.3 
100% đoàn viên công đoàn của đơn vị đăng ký tham gia 
đạt chuẩn cuộc vận động thực hiện “Kỷ cương - Trách 
nhiệm - Thân thiện”. 

2   

4.4 Vận động ĐVCĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua 
do Công đoàn UEH phát động. (*) 

15 

(tối đa) 
  

 

Tham gia từ 06 hoạt động trở lên 15   

Tham gia 05 hoạt động  12   

Tham gia 04 hoạt động  8   

Tham gia 03 hoạt động  6   

Tham gia 02 hoạt động  4   

Tham gia 01 hoạt động  2   

4.5 Tuyên truyền, vận động ĐVCĐ, VCNLĐ hưởng ứng, tích 
cực tham gia Dự án UEH Zero Waste Campus 1   

3 
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TỔNG ĐIỂM BAN ĐẦU 100   

 ĐIỂM CỘNG  5   

7.1 

Đơn vị đạt ít nhất 1 tiêu chí:  

-​Tập thể đơn vị hoặc ĐVCĐ có sáng kiến trong hoạt động 
chuyên môn được UEH, cấp thành phố hoặc tương đương 
trở lên công nhận. 

-​Có bài báo công bố quốc tế vượt OKRs; 

1   

7.2 
Đơn vị có thành tích trong các công tác trọng tâm đặc thù, 
các phong trào thi đua, các hoạt động do công đoàn UEH 
trực tiếp chỉ đạo. 

1   

7.3 

Đơn vị đạt ít nhất 1 tiêu chí:  

-​Được Công đoàn UEH công nhận về đổi mới nội dung, 
phương thức tổ chức hoạt động công đoàn mang lại hiệu 
quả. 

-​Đạt từ giải 3 trở lên trong các cuộc thi do Công đoàn 
UEH tổ chức. 

1   

7.4 Đơn vị có từ 80% trở lên ĐVCĐ đạt trình độ ngoại ngữ 
theo chuẩn UEH 1   

7.5 Đơn vị được Công đoàn cấp Thành phố hoặc tương đương 
trở lên ghi nhận thành tích, khen thưởng. 1   

8 ĐIỂM TRỪ    

8.1 Đơn vị công đoàn nộp báo cáo hoặc đăng ký tham gia các 
hoạt động công đoàn trễ hạn (trừ 01 điểm/ 01 lần trễ hạn) -1   

8.2 
Đơn vị Công đoàn có ĐVCĐ đăng ký tham gia hoạt động 
công đoàn nhưng vắng mặt không có lý do chính đáng (trừ 
0.5 điểm/ 01 đoàn viên) 

-0,5   

TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ    

 
(*) Xem link dữ liệu tại Mục tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 104/KH-CĐ ban hành ngày 24/6/2025 

 
TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN XÉT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ 

-​ Đơn vị dẫn đầu: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH xét công nhận từ các đơn vị CĐ xuất sắc. 
-​ Đơn vị CĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ 90 điểm trở lên và được Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng UEH xét công nhận với tỷ lệ không quá 20% tổng số tập thể đạt danh hiệu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, đồng thời không có ĐVCĐ, VCNLĐ vi phạm bị xử lý kỷ luật. 

-​ Đơn vị CĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 80 điểm trở lên. 
-​ Đơn vị CĐ hoàn thành nhiệm vụ: Từ 50 điểm trở lên đến dưới 80 điểm. 

4 
 


